
PHỤ LỤC I 

Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo về thực hiện các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn xã Sơn Tân giai đoạn 2019 - 2023 

 

TT Cơ quan ban hành 
Số văn bản, ngày tháng ban 

hành 
Tên văn bản Ghi chú 

1 UBND xã Sơn Tân 
Số: 38/KH-UBND ngày 

26/4/2019 

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2019 

 

2 UBND xã Sơn Tân 

Số: 162/KH-UBND ngày 

31/12/2019 

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong 

dịp tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội 

xuân năm 2020 

 

3 UBND xã Sơn Tân 

Số: 121/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán 

Canh Tý và mùa xuân lễ hội năm 2020 

 

4 UBND xã Sơn Tân 

Số: 01/KH-UBND ngày 

06/01/2022 

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội năm 

2022 

 

5 UBND xã Sơn Tân 
Số:32/KH-UBND ngày 

19/4/2022 

Kế hoạch triển khai tháng hành động về an 

toàn thực phẩm năm 2022 

 

6 UBND xã Sơn Tân 
Số: 28/KH-UBND ngày 

17/3/2023 

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã Sơn Tân năm 2023 

 

7 UBND xã Sơn Tân 
Số: 138/QĐ-UBND ngày 

11/9/2023 

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra an toàn 

thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2023 

 

8 UBND xã Sơn Tân 
Số: 81/KH-UBND ngày 

08/9/2023 

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong 

dịp tết trung thu năm 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

Kết quả cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

Năm 

Số giấy 

chứng 

nhận cấp 

mới 

Số giấy 

chứng 

nhận 

cấp lại 

Lũy kế 

Đạt tỷ lệ (%) 

tổng số cơ sở 

cần cấp giấy 

chứng nhận 

Số giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

còn hạn 

Số giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện 

an toàn 

thực phẩm 

bị thu hồi 

Nguyên nhân 

bị thu hồi 

giấy chứng 

nhận cơ sở 

đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm 

2019        

2020        

2021        

2022        

2023        

Tổng cộng        
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